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BẢNG KÝ NHẬN

Giải thưởng học sinh Đạt Thành Tích
Giải: Cờ Vua Thể thao học sinh Quận 10 Năm học 2020 – 2021

Đối tượng: Nam, nữ khối Tiểu học và Nam, nữ khối THCS

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	TRƯỜNG
	HẠNG
	SỐ TIỀN
	KÝ NHẬN

(Ghi rõ họ tên)

	   Nam 1-3 TIỂU HỌC

	1
	Nguyễn Nguyên Thịnh
	3/5
	Trần Văn Kiểu
	I
	200.000đ
	

	2
	Phạm Hữu Thắng
	3/5
	Trần Quang Cơ
	II
	150.000đ
	

	3
	Phạm Nhật Nam
	3/1
	Lê Thị Riêng
	III
	100.000đ
	
	

	Nữ 1-3 TIỂU HỌC

	4
	Hoàng Phương Minh
	3/1
	Triệu Thị Trinh
	I
	200.000đ
	

	5
	Lê Trần Nguyên Thư
	2B10
	Việt Úc
	II
	150.000đ
	

	6
	Đinh Phương Nghi
	3/6
	Võ Trường Toản
	III
	100.000đ
	

	Nam 4-5 TIỂU HỌC

	7
	Dương Thanh Huy
	5B4
	Việt - Úc
	I
	200.000đ
	

	8
	Lê Đình Tuấn
	5B4
	Việt –Úc
	II
	150.000đ
	

	9
	Nguyễn Hải Quân
	4/2
	Dương Minh Châu
	III
	100.000đ
	

	10
	Nguyễn Phước Khoa
	4/2
	Lê Thị Riêng
	III
	100.000đ
	

	Nữ 4-5 TIỂU HỌC

	12
	Trịnh lê ngọc thương
	5B4
	VIỆT - ÚC
	I
	200.000đ
	

	10
	Trần Ngọc Linh Trâm
	4/5
	Thiên Hộ Dương
	II
	150.000đ
	

	11
	Nguyễn Quỳnh Lâm
	5B8
	Việt -Úc
	III
	100.000đ
	

	 Nam THCS Khối 6 – 7

	13
	Trần Lê Nhật Đăng
	7B4
	VIỆT -ÚC
	I
	200.000đ
	

	14
	Nguyễn Nhật Trường
	6/9
	Hoàng Văn Thụ
	II
	150.000đ
	

	15
	Huỳnh Thiên Bảo
	7/10
	Nguyễn Văn Tố
	III
	100.000đ
	

	 Nữ THCS Khối 6 – 7

	16
	Nguyễn Huỳnh Xuân Anh
	7/6
	Nguyễn Văn Tố
	I
	200.000đ
	

	17
	Nguyễn Ngọc Hương Giang
	7/6
	Nguyễn Văn Tố
	II
	150.000đ
	

	18
	Đặng Anh Thư
	7/9
	Nguyễn Văn Tố
	III
	100.000đ
	

	Nam THCS Khối 8 – 9

	19
	Lâm Anh Khôi
	9B8
	Việt -Úc
	I
	200.000đ
	

	20
	Huỳnh Nhật Thắng
	9B7
	Việt –Úc
	II
	150.000đ
	

	21
	Nguyễn Tôn Thái Dương
	9/24
	Quốc Tế Á Châu
	III
	100.000đ
	

	Nữ THCS Khối 8 – 9

	22
	Lê Nam Hương
	8B13
	Việt Úc
	I
	200.000đ
	

	23
	Nguyễn Hoàng Thạch Thảo
	9/11
	Hoàng Văn Thụ
	II
	150.000đ
	

	24
	Nguyễn Thanh Hoài
	9/8
	Trần Phú
	III
	100.000đ
	

	Tổng cộng: ba triệu bảy trăm ngàn đồng
	3.700.000 đ
	


                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                      Nguyễn Thành Văn
